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DANH SÁCH CHI TIẾT
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng 10 năm 2026 của UBND phường Hồng Châu)

Stt Họ và tên Năm sinh       Địa chỉ cũ       Địa chỉ mới         
Số tiền phải thu

hồi
(đồng)

Số tiền đã
thu hồi

(đồng)     

Ghi chú
(tình trạng của đối tượng)

1 Phạm Hạnh Phúc 1952 Tổ dân phố Nam Tiến ,
phường Hồng Châu

Tổ dân phố Phố Hiến ,
phường Hồng Châu 275.115.000 500.000

Bản thân ông già yếu, kinh tế gia đình khó khăn
nên không có khả năng nộp lại số tiền hưởng sai
theo Kết luận sô 558/KL-TTr

2 Nguyễn Quốc Mừng 1955 Tổ dân phố Phố Hiến ,
phường Hồng Châu

Tổ dân phố Phố Hiến ,
phường Hồng Châu 241.446.000 0

Bản thân ông già yếu, vợ mất sớm, con cái đã
trưởng thành nhưng đều là lao động tự do kinh tế
gia đình khó khăn nên không có khả năng nộp lại
số tiền hưởng sai theo Kết luận sô 558/KL-TTr

3 Trần Anh Nhân 1950 Thôn 3 xã Quảng Châu Tổ dân phố Quảng Châu 3,
phường Hồng Châu 211.825.000 0

Bản thân ông bị mắc bệnh tiểu đường tuyp 2. Ông
đã làm hồ sơ đề nghị trợ cấp người có công bị
nhiễm chất độc hóa học.

4 Nguyễn Văn Triệu 1952 Thôn 1 xã Quảng Châu Tổ dân phố Quảng Châu 1,
phường Hồng Châu 193.722.000 500.000

Hiện tại ông bị tai biến lần hai, sức khỏe yếu, kinh
tế khó khăn nên không có khả năng để nộp lại số
tiền hưởng sai theo Kết luận số 558/KL-TTr

5 Dương Văn Lĩnh 1984 Thôn An Châu 2, xã
Hoàng Hanh

Tổ dân phố An Châu ,
phường Hồng Châu 130.381.000 0

Bản thân không được nhanh nhẹn, hai vợ chồng
không có việc làm ôn định, có con nhỏ, kinh tế gia
đình khó khăn nên không có khả năng nộp lại số
tiền theo Kết luận 558/KL-TTr

6 Dương Văn Cường 1988 Thôn An Châu 2, xã
Hoàng Hanh

Tổ dân phố An Châu ,
phường Hồng Châu 130.381.000 0

Vợ chồng Anh Cường ở cùng bố mẹ già yếu, bản
thân anh chị làm lao động tự do không có thu nhập
ổn định nuôi hai con nhỏ, kinh tế rất khó khăn nên
không có khả năng nộp lại số tiền theo Kết luận
558/KL-TTr

7 Nguyễn Gia Viễn 1954 Thôn An Châu 1, xã
Hoàng Hanh

Tổ dân phố An Châu ,
phường Hồng Châu 259.251.000 0 Bản thân ông già yếu nên không có khả năng nộp

lại số tiền theo Kết luận 558/KL-TTr 
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8 Dương Xuân Nuôi 1950 Thôn An Châu 2, xã
Hoàng Hanh

Tổ dân phố An Châu ,
phường Hồng Châu 232.440.000 0

Bản thân ông bị tai biến lần 2, sức khỏe yếu nên
không có khả năng nộp lại số tiền hưởng sai theo
Kết luận số 558/KL- TTr

9 Đặng Tư Phụng 1953 Thôn Phù Sa, xã Hoàng
Hanh

Tổ dân phố Hà Châu,
phường Hồng Châu 232.440.000 0 Bản thân ông già yếu nên không có khả năng nộp

lại số tiền theo Kết luận 558/KL-TTr 

10 Nguyễn Trọng Kim 1954 Thôn An Châu 1, xã
Hoàng Hanh

Tổ dân phố An Châu ,
phường Hồng Châu 232.440.000 0 Bản thân ông già yếu nên không có khả năng nộp

lại số tiền theo Kết luận 558/KL-TTr 

11 Nguyễn Quốc Hương 1954 Thôn An Châu 1, xã
Hoàng Hanh

Tổ dân phố An Châu ,
phường Hồng Châu 224.108.000 0 Bản thân ông già yếu nên không có khả năng nộp

lại số tiền theo Kết luận 558/KL-TTr 

12 Đặng Trung Uyên 1954 Thôn Phù Sa, xã Hoàng
Hanh

Tổ dân phố Hà Châu,
phường Hồng Châu 178.469.000 0 Chuyển đi Quảng Ninh

13 Đặng Thị Bích Hoàn 1986 Thôn Phù Sa, xã Hoàng
Hanh

Tổ dân phố Hà Châu,
phường Hồng Châu 102.312.000 0

Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh, hiện tại chị ở
cùng bố mẹ già yếu kinh tế gia đình khó khăn nên
không có khả năng nộp lại số tiền theo Kết luận
558/KL-TTr 

Tổng cộng : 13 người 2.643.330.000 1.000.000
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